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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy chụp ảnh, máy in, tủ lạnh, lò vi sóng, dụng cụ và linh kiện máy vi tính cho Khoa Hóa học, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 04 tháng 4 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 10 tháng 4 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm nhận hàng và lắp đặt : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
· Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục
 hàng hóa


	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Cây nước Toshiba RWF-W1669BV (K1)
	W1669BV
	Toshiba
	
	Nhật Bản
	Toshiba
	Thiết kế bình âm 
Làm lạnh bằng máy nén hiệu suất cao 
Công nghệ làm lạnh Ice cold đặc biệt, cung cấp nước lạnh đến 4L/giờ 
Vòi nước nóng được thiết kế thêm nút khóa
	Cái
	1

	2
	Ổ cứng ssd WD My Passport 1TB
	SSDWD1
	WD
	
	Mỹ
	WD
	Dung lượng: 1TB
Kích thước: 2.5" NAND: Không
Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s | 1000MB/s
	Cái
	1

	3
	Thẻ nhớ Sandisk SDXC 128GB 
	SDXC128
	Sandisk
	
	Mỹ
	Sandisk
	Chuẩn giao tiếp: SDXC, UHS-I, V30, UHS Class 3, Class 10

Dung lượng thẻ nhớ: 128 GB

Tốc độ đọc: Up to 200 MB/s

Tốc độ ghi: Up to 90 MB/s
	Cái
	2

	4
	Ống kinh Tamron 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD for Sony 
	B070S
	Tamron
	
	Nhật Bản
	Tamron
	Định dạng : Sony APS-C / E-Mount

Tiêu cự : 17-70mm (tương đương 25.5-105mm trên FF)

Khẩu độ : f/2.8 - f/16

Góc nhìn : 79°55' - 23°

Khoảng cách lấy nét tối thiểu : 19 cm (Wide), 39cm (Tele)

Độ phóng đại tối đa : 1:4.8 (Wide) , 1:5.2 (Tele)

Cấu trúc quang học : 16 thấu kính / 12 nhóm

3 thấu kính phi cầu Aspherical, 2 thấu kính LD

Lớp phủ BBAR và Fluorine

Động cơ AF chuyển động bước RXD

Ổn định hình ảnh VC được nâng cấp với công nghệ AI

Vi xử lý kép MPU thuộc Seri Lens cao cấp

Cấu trúc kháng ẩm

9 lá khẩu tròn

Đường kính Filter : Φ67mm

Kích thước : 74.6 * 119.3 mm

Trọng lượng : 525Gram
	Cái
	1

	5
	Máy ảnh Sony A6700
	A6700
	Sony
	
	Nhật Bản
	Sony
	Định dạng : E-Mount APS-C 26 MP CMOS Exmor R BSI BIONZ X (23.3 * 15.5mm)

Chip xử lý BIONZ XR

ISO : 100 - 32000 ( Mở rộng 50 – 51200)

Tỷ lệ Crop : 1.5x

Chống rung Sensor 5 trục

Chụp liên tiếp : 11 fps

Số điểm lấy nét : 759 điểm Fast Hybrid AF

Màn hình xoay lật LCD cảm ứng 3.0 inch 1,030,000 Dot

EVF OLED XGA Tru-Finder 0.39inch 2,359,296 Dot

Lấy nét mắt theo thời gian thực cả người và động vật

Hiệu ứng mịn da Soft Skin

Vòng chuyển đổi giữa chế độ S&Q, Photo, Video

Streaming trực tiếp thông qua cổng USB-C đến Máy tính

Hỗ trợ HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3

Video : XAVC-S UHD 4K 120p / FHD 240p / 10-Bit 4:2:2 không giới hạn

Pin Sạc Lithium-ion NP-FZ100 (chụp khoảng 570 Shots) ≤5.6 W

Jack Microphone 3.5mm, Headphone 3.5mm, USB Type-C 01 khe thẻ SD, Wifi, Bluetooth

Vật liệu thân máy : Hợp kim Magie

Kích thước : 122 * 69 * 75.1 mm

Trọng lượng : 493 Gram
	Cái
	1

	6
	Máy In Canon MF266 DN
	MF266DN
	Canon
	
	Việt Nam
	Canon
	Chức năng: In Laser, Scan, Copy, Fax.

Tốc độ in: 28 trang/phút (A4), in 2 mặt tự động.

Độ phân giải in: 1200 x 1200dpi (equivalent).

Bộ nhớ 256MB.

Máy quét: 24-bit, Scan kéo, Scan đẩy, Scan to Cloud.

Độ phân giải quét: 600 x 600dpi.

Tốc độ copy: 28 bản/phút.

Độ phân giải copy: 600 x 600dpi.

Máy copy: Chỉ copy đơn sắc tối đa 999 bản.

Tính năng sao chụp: Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy.

Tốc độ Fax : 33.6 Kbps. Bộ nhớ Fax: 256 trang.
	Cái
	1

	7
	Tủ Lạnh PANASONIC NR-BA190PPVN
	NR-BA190PPVN01
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Dung tích tổng: 180 lít

Dung tích sử dụng: 170 lít

Dung tích ngăn đá: 53 lít

Dung tích ngăn lạnh: 117 lít

Chất liệu khay: Kính chịu lực

Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh Panorama

Công nghệ bảo quản thực phẩm: Ngăn Vegetable case

Kháng khuẩn / Khử mùi: Ag Clean

Công nghệ Inverter: Có Inverter

Khối lượng sản phẩm (kg): 32 kg

Kích thước sản phẩm: 1278 x 526 x 584 mm
	Cái
	1

	8
	Lò vi sóng Electrolux EMM20K22W
	EMM20K22W01
	Electrolux
	
	Trung Quốc
	Electrolux
	Dung tích 20 L

Công suất vi sóng: 800W - Công suất tối đa: 1280W

Tiện ích

Bảng điều khiển Cơ

Chất liệu khoang lò Thép không gỉ

Kích thước lò 455 x 353 x 261 mm (RxSxC)
	Cái
	1

	9
	Bình đun siêu Toshiba 1.7 lit KT -17SH2NV
	KT -17SH2NV01
	Toshiba
	
	Việt Nam
	Toshiba
	Công suất 1800-2200W

Tính năng:

Thân bình bằng thép không gỉ SUS 304 cao cấp
Kích thước 215 x 240 x 150 mm

Khối lượng 0.97kg
	Cái
	1

	10
	Chuột không dây Logitech M331


	M331
	Logitech
	
	Trung Quốc
	Logitech
	Cổng giao tiếp USB (Khoảng cách kết nối: 10m)

Cảm biến 1000 DPI

Tương thích Windows

Kết nối USB Receiver
	Cái
	5


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


9

